
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Phả Lại (NR: Ngô Văn Luân), Xã Đức Long, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

07/12/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LUÂN BÍCH 

2300901619

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng
Chi tiết: Chế biến than, xỉ than cứng, chế biến phế liệu từ than 
cứng 

0510

2. Khai thác và thu gom than non
Chi tiết: Chế biến than, xỉ than non, chế biến phế liệu từ than 
non

0520(Chính)

3. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

4. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

8. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ 
kinh doanh khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
LUÂN BÍCH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0965383134
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGÔ VĂN 
LUÂN 

Thôn Phả Lại, Xã 
Đức Long, Huyện 
Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

600.000.000 60,00 125094261

2 NGUYỄN 
VĂN BÍNH

Thôn Phả Lại, Xã 
Đức Long, Huyện 
Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

400.000.000 40,00 125113132

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGÔ VĂN LUÂN Nam

01/01/1972 Kinh Việt Nam

125094261
02/10/2006 Công an tỉnh Bắc Ninh 

Thôn Phả Lại, Xã Đức Long, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn Phả Lại, Xã Đức Long, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
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